
1 Nguyễn Châu Ân Nữ 14/04/2012 Trường Tiểu học Ngô Quyền 3

2 Nguyễn Đan Anh Nữ 24/09/2012 Trường Tiểu học Ngô Quyền 3

3 Trần Đức Anh Nam 30/05/2012 Trường Tiểu học Ngô Quyền 3

4 Văn Cao Phương Anh Nữ 02/05/2012 Trường Tiểu học Ngô Quyền 3

5 Nguyễn Như Hải Bích Nữ 21/06/2012 Trường Tiểu học Kim Đồng 3

6 Lê Hải Đăng Nữ 11/12/2012 Trường Tiểu học Kim Đồng 3

7 Nguyễn Minh Đạt Nam 21/10/2012 Trường Tiểu học Ngô Quyền 3

8 Lê Tấn Định Nam 16/12/2012 Trường Tiểu học Ngô Quyền 3

9 Trần Hoàng Dũng Nam 26/12/2012 Trường Tiểu học Ngô Quyền 3

10 Bùi Nguyễn Hương Giang Nữ 07/11/2012 Trường Tiểu học Ngô Quyền 3

11 Nguyễn Gia Hân Nữ 10/10/2012 Trường Tiểu học Ngô Quyền 3

12 Nguyễn Trần Vân Hiếu Nữ 17/09/2012 Trường Tiểu học Kim Đồng 3

13 Hồ Ngọc Quỳnh Hương Nữ 26/11/2012 Trường Tiểu học Ngô Quyền 3

14 Nguyễn Hoàng Huy Nam 06/12/2012 Trường Tiểu học Kim Đồng 3

15 Nguyễn Hữu Nhật Khang Nam 19/06/2012 Trường Tiểu học Ngô Quyền 3

16 Bùi Trần Trọng Khiêm Nam 07/06/2012 Trường Tiểu học Kim Đồng 3

17 Đỗ Lê Khương Nam 02/07/2012 Trường Tiểu học Kim Đồng 3

18 Nguyễn Trần Tấn Lộc Nam 06/01/2012 Trường Tiểu học Ngô Quyền 3

19 Nguyễn Quang Bảo Long Nam 25/07/2012 Trường Tiểu học Ngô Quyền 3

20 Đoàn Quang Minh Nam 23/06/2012 Trường Tiểu học Ngô Quyền 3

21 Trần Hà My Nữ 09/08/2012 Trường Tiểu học Ngô Quyền 3

22 Phạm Hoàng Bảo Nghi Nữ 05/01/2012 Trường Tiểu học Kim Đồng 3

23 Lê Châu Hoàng Ngọc Nữ 02/01/2012 Trường Tiểu học Ngô Quyền 3

24 Văn Thanh Bảo Ngọc Nữ 14/08/2012 Trường Tiểu học Ngô Quyền 3

25 Trần Lê Thiện Nhân Nam 13/03/2012 Trường Tiểu học Kim Đồng 3

26 Lê Quỳnh Như Nữ 18/01/2012 Trường Tiểu học Ngô Quyền 3

27 Tô Thuận Phát Nam 28/10/2012 Trường Tiểu học Ngô Quyền 3

28 Vũ Thiên Phúc Nam 13/07/2012 Trường Tiểu học Ngô Quyền 3

29 Lê Doãn Hoàng Quân Nam 28/03/2012 Trường Tiểu học Kim Đồng 3

30 Lý Kim Quyên Nữ 17/07/2012 Trường Tiểu học Trần Văn Ơn 3

31 Nguyễn Trường Tài Nam 02/07/2012 Trường Tiểu học Kim Đồng 3

32 Trần Phúc Vĩnh Thiên Nam 14/10/2012 Trường Tiểu học Kim Đồng 3

33 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nữ 04/01/2012 Trường Tiểu học Ngô Quyền 3

34 Lê Nguyễn Kim Tiền Nữ 12/08/2012 Trường Tiểu học Ngô Quyền 3

35 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 19/08/2012 Trường Tiểu học Ngô Quyền 3

36 Nguyễn Lê Cẩm Tú Nữ 10/10/2012 Trường Tiểu học Ngô Quyền 3

37 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên Nữ 16/09/2012 Trường Tiểu học Ngô Quyền 3

38 Nguyễn Hoàng Quốc Việt Nam 12/04/2012 Trường Tiểu học Ngô Quyền 3

39 Bùi Trần Tường Vy Nữ 09/08/2012

Tiểu học, THCS và THPT Trí Tuệ 

Việt 3

40
Phạm Tố Trân Nữ 20/01/2012

Trường Tiểu học Ngô Quyền 3

HIỆU TRƯỞNG

Phan Quang Anh

Phòng thi Ghi chú

PHÒNG: 3

Họ và tên học sinh

Danh sách này gồm 40 học sinh. Bình Tân, ngày 04 tháng 08 năm 2023

STT Giới tính Ngày sinh Trường cuối cấp

DANH SÁCH HỌC SINH KIỂM TRA TIẾNG ANH ĐẦU VÀO HỌC LỚP BÁN TRÚ

LỚP 6 - NĂM HỌC 2023-2024

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HUỲNH VĂN NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


